
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T016042 Trần Thùy Linh 18/03/1997 Hà Nội

2 T016043 Nguyễn Xuân Linh 11/01/1981 Nghệ An

3 T016044 Nguyễn Thành Luân 19/08/1991 Thanh Hoá

4 T016045 Tạ Khánh Ly 29/09/2002 Ninh Bình

5 T016046 Trịnh Văn Mạnh 20/01/1992 Nam Định

6 T016047 Bùi Bình Minh 22/02/1998 Tuyên Quang

7 T016048 Nguyễn Văn Minh 17/07/1994 Thanh Hóa

8 T016049 Vũ Minh 10/09/1993 Hà Nội

9 T016050 Đinh Thị Phương Nga 29/11/1986 Thái Nguyên

10 T016051 Phạm Thị Quỳnh Nga 25/08/1987 Hải Dương

11 T016052 Đỗ Vũ Thu Ngân 17/05/2001 Hà Nội

12 T016053 Đặng Thị Hồng Nhung 31/10/1991 Thái Bình

13 T016054 Phạm Thị Hồng Nhung 21/08/1991 Thái Bình

14 T016055 Lê Thị Hồng Như 20/02/1998 Thanh Hóa

15 T016056 Huỳnh Quốc Phòng 27/06/1982 Quảng Ngãi

16 T016057 Bùi Thu Phương 10/05/2000 Hà Nội

17 T016058 Lê Văn Quang 05/06/1992 Thanh Hóa

18 T016059 Vũ Hữu Quân 23/09/1986 Hà Nội

19 T016060 Nguyễn Minh Quy 18/06/1994 Hà Nội

20 T016061 Đặng Trường Sơn 14/11/1995 Lào Cai

21 T016062 Nguyễn Trọng Tâm 04/04/1991 Hà Tĩnh

22 T016063 Nguyễn Đức Thành 20/10/1994 Hà Nội

23 T016064 Nguyễn Tuấn Thành 25/04/2002 Thanh Hóa

24 T016065 Nguyễn Thị Thêm 27/11/1996 Hà Nội

25 T016066 Khúc Hồng Thiện 21/06/1983 Hưng Yên

26 T016067 Lê Thị Thơm 12/11/1999 Hà Nội

27 T016068 Lý Thị Hoài Thu 19/01/1977 Hà Nội

28 T016069 Nguyễn Nguyệt Thủy 05/10/1981 Hà Nội

29 T016070 Tạ Thu Thủy 25/09/1981 Phú Thọ

30 T016071 Nguyễn Thị Hồng Thúy 06/06/1992 Hà Nội

31 T016072 Phan Thị Thúy 12/06/1997 Hà Tĩnh

32 T016073 Lê Huyền Trang 05/09/1978 Thái Nguyên

33 T016074 Đỗ Kiều Trang 29/07/1998 Hải Phòng

34 T016075 Nguyễn Minh Trang 05/07/1998 Hà Nội
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35 T016076 Ứng Trần Trí 12/10/1994 Hà Nam

36 T016077 Lê Đức Trường 27/05/1994 Hà Nội

37 T016078 Nguyễn Anh Tuấn 18/01/1997 Nam Định

38 T016079 Phạm Lâm Tùng 29/03/1993 Thái Bình

39 T016080 Lê Quang Việt 09/02/1991 Thanh Hóa

40 T016081 Nguyễn Sỹ Việt 23/06/1974 Hà Nội

41 T016082 Đặng Tiểu Vy 21/05/1998 Hà Nội

(Danh sách bao gồm: 41 thí sinh)


